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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quận 3, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CBQL, GV GIÁM SÁT KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

HỌC SINH LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2019 
 (kèm theo quyết định số 219/QĐ-GDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019) 

 

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Môn dạy Điện thoại 
Đơn vị 

công tác 

Đơn vị 

đến giám sát 
Thời gian Ghi chú 

1  N u            N ó  trưở         A   0356132769 Phan Sào Nam   ă   Lo   7g00  ổ trưở   

2  L      H           o v           0916064856   16/4/2019  

3  N u        Mộ    r     ổ trưở         A   0902645467   ă   Lo            t 7g00  ổ trưở   

4  L  N u ệt   u Giáo viên       A   0909960719   16/4/2019  

5  H      H    Cúc N ó  trưở         A   0919645045 Bà  Cờ Phan Sào Nam 7g00  ổ trưở   

6  N u        H    Hạ   Giáo viên GDCD 0906317041   16/4/2019  

7  N u        Hu    TTCM       A   0906859749          t Bà  Cờ 7g00  ổ trưở   

8  N u     ru    rực C C  Toán  0908494420   16/4/2019  

9   ỗ Hà Lo   TTCM       A   0974774786 Colette L  Qu   ô  7g00  ổ trưở   

10   rầ  M    H ề  Giáo viên Toán 0902029118   16/4/2019  

11   rầ  Hữu   ắ   TTCM       A   0989018224 L  Qu   ô  H   Bà  rư   7g00  ổ trưở   

12  Hà Nam Khánh Giao Giáo viên       P  p 0767688800   16/4/2019  

13   r    N ọc N   N ó  trưở         A   0772020812 L  Lợ  Lươ       V    7g00  ổ trưở   

14  Bù        u H ề   TTCM        0902955978   16/4/2019  

15  N u     ức Dũ   N ó  trưở         A   0903042560 H   Bà  rư   Á Châu 7g00  ổ trưở   

16  Lươ   Hoà     ươ   Giáo viên Toán 0356147964   16/4/2019  
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Môn dạy Điện thoại 
Đơn vị 

công tác 

Đơn vị 

đến giám sát 
Thời gian Ghi chú 

17  N u            C   N ó  trưở         A   0913662376 Lươ       V     oà        ể  7g00  ổ trưở   

18  L      H    Hả  Giáo viên Toán 0764320456   16/4/2019  

19  P    Mỹ H ề   ổ trưở         A   0978530431  oà        ể  Bạc   ằ   7g00  ổ trưở   

20   rầ  Bì   Qu   ổ trưở   Toán 0902700120   16/4/2019  

21  L      N ọc  u  t TTCM       A   0906391146 Bạc   ằ   L  Lợ  7g00  ổ trưở   

22   rầ      Hươ   Giáo viên Toán 0967854260   16/4/2019  

23  N u        H    Hạ   N ó  trưở         A   0344345641 Á Châu Úc Châu 9g00  ổ trưở   

24  N u    N ật     Giáo viên       A   0389983881   16/4/2019  

25   rầ          Du    Giáo viên       A   0392268276 Tây Úc Colette 7g00  ổ trưở   

26  N u     rầ  A     ư Giáo viên Toán 0982009241   16/4/2019  

27  N u         u  t P ượ   H ệu trưở   Hó   ọc 0938201369 Úc Châu Tây Úc 8g00  ổ trưở   

28  Dươ          rúc Giáo viên Vật    0977429838   16/4/2019  

  ổ   cộ   d    s c  có 28 ngườ ./. 

 

 


